
Phụ lục
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH, UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN

ĐỔI SỐ CẦN XỬ LÝ (KẾ HOẠCH SỐ 51/KH-UBND NGÀY 12/02/2026 CỦA UBND TỈNH)
(Kèm theo Thông báo số        /TB-VPUB ngày       /    /2026 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Tên loại văn bản; cơ
quan ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Đề xuất, kiến nghị hình

thức xử lý Cơ quan chủ trì

1 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 119/2014/NQ-HĐND
ngày 18/7/2014

Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk Bãi bỏ Sở Khoa học và Công nghệ

2 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 01/2024/NQ-HĐND
ngày 03/5/2024

Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Khoa học và Công nghệ

3 Quyết định của UBND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 39/2010/QĐ-UBND
ngày 04/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn
thông và công nghệ thông tin

Bãi bỏ Sở Khoa học và Công nghệ

4 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 38/2016/QĐ-UBND
ngày 29/11/2016

Ban hành quy định quản lý, sử dụng Hệ thống văn bản và điều hành trong hoạt động của
các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Khoa học và Công nghệ

5 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên

Số 41/2018/QĐ-UBND
ngày 20/9/2018

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 16/2019/QĐ-UBND
ngày 30/7/2019

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ
quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Khoa học và Công nghệ

7 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 36/2021/QĐ-UBND
ngày 18/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh
vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số
39/2010/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Khoa học và Công nghệ

8 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 39/2021/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn
bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 13/2023/QĐ-UBND
ngày 25/4/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú
Yên ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND
tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Khoa học và Công nghệ

10 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 60/2018/QĐ-UBND
ngày 14/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Văn phòng UBND tỉnh

11 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 12/2020/QĐ-UBND
ngày 29/4/2020

Ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ
tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Văn phòng UBND tỉnh

12 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên (trước đây)

Số 21/2020/QĐ-UBND
ngày 13/8/2020

Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Văn phòng UBND tỉnh

13 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 22/2022/NQ-HĐND
ngày 21/12/2022

Hỗ trợ phát triển nông, lâm và thủy sản gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến
năm 2025

Bãi bỏ Sở Nông nghiệp và Môi trường

14 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 09/2023/NQ-HĐND
ngày 14/7/2023

Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Bãi bỏ Sở Nông nghiệp và Môi trường

15 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 32/2023/NQ-HĐND
ngày 07/12/2023

Quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc
gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ
cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành văn bản mới để
thay thế và bãi bỏ văn bản

hiện hành

Sở Nông nghiệp và Môi trường

16 Nghị quyết của HĐND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 21/2024/NQ-HĐND
ngày 06/12/2024

Ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà
nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ Sở Nông nghiệp và Môi trường
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17 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 08/2017/QĐ-UBND
ngày 28/02/2017

Về hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp,
thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ Sở Nông nghiệp và Môi trường

18 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 27/2022/QĐ-UBND
ngày 21/7/2022

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông
thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Nông nghiệp và Môi trường

19 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 29/2022/QĐ-UBND
ngày 22/7/2022

Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh
doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Xây dựng

20 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 25/2023/QĐ-UBND
ngày 16/8/2023

Ban hành Quy định về đầu tư, lộ trình và chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom,
xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Xây dựng

21 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 16/2014/QĐ-UBND
ngày 11/6/2014

Về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng
tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản tin của các cơ quan Nhà nước và tổ chức
chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền
thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 40/2021/QĐ-UBND
ngày 24/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác
phẩm được đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử; Bản tin của các cơ quan Nhà
nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành
phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được ban hành
kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23 Quyết định UBND tỉnh
Đắk Lắk (cũ)

Số 40/2020/QĐ-UBND
ngày 18/12/2020

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện
cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Nội vụ

24 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên

Số 01/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh
Phú Yên

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Tài chính

25 Quyết định của UBND
tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Số 05/2017/QĐ-UBND
ngày 22/02/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công
chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ, ban hành văn bản
mới

Sở Tư pháp

26 Quyết định UBND tỉnh
Phú Yên

Số 62/2017/QĐ-UBND
ngày 08/12/2017

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao Phú Yên

Bãi bỏ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao Phú Yên

STT Tên loại văn bản; cơ
quan ban hành

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Đề xuất, kiến nghị hình

thức xử lý Cơ quan chủ trì
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